
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 9, hẻm 19, ngách 35, ngõ 76 An Dương, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

09/07/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO DƯỢC TUỆ GIÁC

0109255077

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO DƯỢC TUỆ GIÁC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUE GIAC HERBAL JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: TUE GIAC HERBAL., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0916129189
Email: Thaoduoctuegiac@gmail.com

Fax:
Website:
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680.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 68.000

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

2. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

3. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

4. Trồng cây hàng năm khác 0119

5. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

6. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

7. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

8. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

9. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

10. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

11. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

12. Sản xuất chè 1076(Chính)

13. Sản xuất cà phê 1077

14. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

15. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

16. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

17. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

18. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

19. Bán buôn thực phẩm 4632

20. Bán buôn đồ uống 4633

21. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

22. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

23. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

24. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

25. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

26. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

27. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

28. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

29. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

30. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

31. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 HOÀNG THẾ 
MINH

Số 202 - A4 Tập 
thể xí nghiệp thiết 
bị Tàu Thủy, 
Phường Láng 
Thượng, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.400 34.000.000 5,000

Tổng số 3.400 34.000.000 5,000

0350770006
06

2 NGUYỄN THỊ 
HỒNG VÂN

Xóm Lò, Phường 
Tây Mỗ, Quận 
Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

34.000 340.000.000 50,000

Tổng số 34.000 340.000.000 50,000

0011760006
89

3 NGUYỄN THỊ 
YẾN

202 Tập thể thiết 
bị tàu thủy, 
Phường Láng 
Thượng, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.600 306.000.000 45,000

Tổng số 30.600 306.000.000 45,000

111666070

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       111666070
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 202 Tập thể thiết bị tàu thủy, Phường Láng Thượng, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 76 Tập thể thiết bị tàu thủy, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ YẾN Nữ

21/01/1983 Kinh Việt Nam

16/11/2011 Công an Thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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